
 

 

 

 

 

 

 

B. 12             

C. 35              

Câu 2:  2dm x 9 =   

A. 11dm                       

B. 18dm                  

C. 18                     

Câu 3:  Hai số tiếp theo điền vào dãy số :  5, 10, 15, 20,….,..... là: 

A. 25, 30           

B. 21, 22     

C. 22, 24   

Câu 4: Phép nhân tương ứng với  hình dưới đây là: 

 

A. 3 x 2    

B. 2 x 3     

C. 2 x 2 

 

 

 

Họ và tên: …………………………………………………………………  Lớp: 2

PHIẾU LUYỆN TOÁN TUẦN 20

Thứ………..ngày………tháng……….năm 20...

I. TRẮC NGHIỆM:

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Tích của 5 và 7 là:

A.  2



Câu 5: Lấy 12 quả táo chia thành 3 phần bằng nhau. Phép tính tương ứng là: 

A. 12 - 3 

B. 12 + 3 

C. 12 : 3 
 

Câu 6: Mỗi con gà có hai cái chân, vậy 8 con gà có tất cả bai nhiêu cái chân? 

A. 10 cái chân 

B. 16 cái chân 

C. 8 cái chân 
 

II. TỰ LUẬN: 

Câu 7. Viết số thích hợp vào ô trống : 

Thừa số 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 

Thừa số 3 2 8 6 7 9 4 8 1 10 

Tích                     

Câu 8. Điền dấu ( > ; < ; =) thích hợp: 

a) 2 x 6 ...... 2 + 2 + 2 + 2 + 2                             b) 2 x 5 ...... 5 x 2 

c) 5 x 4 ...... 2 x 9                                                d) 5 x 7 ...... 5 x 7 + 5 

Câu 9. Thừa số thứ nhất bằng 2, thừa số thứ hai là số bé nhất có hai chữ số. 

Vậy tích bằng bao nhiêu? 

               

               

               

               

               

               

                

               

               

               

               

               

 


